
A
Tiếp tục hỗ trợ xã đã được công nhận xã 

NTM nâng cao năm 2021
2.300

1 Xã Phước Sơn 2.300

Tiêu chí: Giáo dục

Xây dựng Nhà tập luyện đa năng Trường THCS 

Phước Sơn 1
1.200

Xây dựng Nhà tập luyện đa năng Trường THCS 

Phước Sơn 2
1.100

B
Tiếp tục hỗ trợ xã đã được công nhận xã 

NTM nâng cao năm 2022
3.500

1 Xã Phước Nghĩa 1.750

Tiêu chí: Giao thông

Thảm nhựa tuyến đường ĐH 42 đến ĐT 640 840

Nâng cấp, mở rộng và thảm nhựa tuyến ĐH 42 

đến nhà ông Chuyển
70

Thảm nhựa tuyến đường ĐT 640 đến trường bắn 840

2 Xã Phước Quang 1.750

Tiêu chí: Giao Thông

Nâng cấp, mở rộng tuyến từ trung tâm xã đến 

Tri Thiện (giáp Tây Đầm)
500

Tiêu chí: Giáo dục

Xây dựng nhà thi đấu đa năng trường THCS 

Phước Quang
365

Tiêu chí: Văn hóa

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Văn Quang, xã 

Phước Quang
360

Tiêu chí: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Xây dựng, nâng cấp chợ Định Thiện Tây 525

C
Tiếp tục hỗ trợ xã đã được công nhận xã 

NTM nâng cao năm 2023
750

1 Xã Phước Hưng 750

Tiêu chí: Giáo dục

PHỤ LỤC

 (Kèm theo Quyết định số           QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2024 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục dự án
ST

T

Phân bổ vốn ngân sách 

tỉnh đối ứng năm 2024 

(mã dự phòng 024; mã 

CTMTQG: 00492)

Ghi chú

Trang 1



Danh mục dự án
ST

T

Phân bổ vốn ngân sách 

tỉnh đối ứng năm 2024 

(mã dự phòng 024; mã 

CTMTQG: 00492)

Ghi chú

Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phước  

Hưng; Hạng mục: Đền bù giải phóng mặt bằng, 

San nền, tường rào, Nhà đa năng

750

D
Tiếp tục hỗ trợ xã đã được công nhận xã 

NTM nâng cao năm 2023
635

Xã Phước Quang 635

Tiêu chí: Giáo dục

Xây dựng nhà thi đấu đa năng trường THCS 

Phước Quang
635

E
Hỗ trợ vốn xã dự kiến về đích NTM nâng cao 

năm 2024
4.000

1 Xã Phước Hiệp 2.000

Tiêu chí: Giao thông

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nội đồng từ 

HTX NN I đến cầu Chờ Đợi thôn Đại Lễ
300

Tiêu chí: Giáo dục

Xây dựng Nhà tập luyện đa năng Trường THCS 

Phước Hiệp
1.000

Xây dựng tường rào Trường TH số 2 Phước 

Hiệp (cụm chính)
300

Tiêu chí: Môi trường

Nhà xử lý rác thải hữu cơ, nhà tập kết chất thải 

nguy hại, Bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật 

sau sử dụng

400

2 Xã Phước Lộc 2.000

Tiêu chí: Văn hóa

Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm - văn hoá xã 500

Nâng cấp , sửa chữa lắp đặt thiết chế 11 Nhà 

văn hoá thôn trên địa bàn xã Phước Lộc
1.500

F
Hỗ trợ vốn xã dự kiến về đích NTM kiểu 

NTM nâng cao năm 2023
1.000

1 Xã Phước Hưng 1.000

Tiêu chí: Giáo dục

Nhà đa năng trường TH số 1 Phước Hưng 700

Trang 2



Danh mục dự án
ST

T

Phân bổ vốn ngân sách 

tỉnh đối ứng năm 2024 

(mã dự phòng 024; mã 

CTMTQG: 00492)

Ghi chú

Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phước Hưng; 

Hạng mục: Đền bù giải phóng mặt bằng, San 

nền, tường rào, Nhà đa năng

300

12.185TỔNG CỘNG

Trang 3
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